
Thứ hai, ngày 17 tháng 05 năm 2021 

PHIẾU BÀI TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 PHONICS 

Tên bài học: Revision 

I. Mục tiêu học sinh cần đạt: 

- Hs ôn tập lại những từ về bộ phận cơ thể. 

- Hs luyện tập các bài tập trong sách Activity book. 

II. Nội dung ôn tập kiến thức: 

* Words (từ vựng) Hs đọc và viết từ 5 lần vào vở: 

1.  head (cái đầu) 

2. hand(s) (bàn tay) 

3. nose (mũi) 

4. leg(s) (chân) 

5. pineapple(s) (trái thơm) 

6. mouth (miệng) 

7. hair (tóc) 

8. arm(s) (cánh tay) 

9. eye(s)(mắt) 

10. ear(s) (lỗ tay) 

* Structure (cấu trúc) viết câu 3 lần vào vở: 

1. This is a(n).........( Đây là một.....) 

2. These are..... (Đây là những....) 

III. Thực hành, luyện tập: 

  * Nhìn vào hình và viết từ (Sách bài tập Activity Book trang 53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Nhìn và đọc. Đặt () hoặc (x) vào trong ô (Sách bài tập Activity book trang 54) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           GVTA TỔ TRƯỞNG P.HIỆU TRƯỞNG 
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